
BÁO CÁO PHÂN TÍCH THỐNG KÊ 

KẾT QUẢ ĐIỂM THI LẦN 2 CỦA TRƯỜNG THPT 

CHUYÊN TUYÊN QUANG



Báo cáo phân tích kết quả điểm thi lần 2

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ KẾT QUẢ LẦN 2: MÔN TOÁN 

Tổng số thí sinh (N) 326

Điểm trung bình lần 2 6.24

Trung vị (Median) 6.50

Độ lệch chuẩn (SD) 1.40

Khoảng tứ phân vị (IQR) 2.00

Tỷ lệ yếu/kém (< 5.0) 17.8% (58)

Tỷ lệ giỏi/xuất sắc (>= 8.0) 12.9% (42)



Báo cáo phân tích kết quả điểm thi lần 2

ĐIỂM TRUNG BÌNH LẦN 2 THEO TỪNG LỚP: MÔN TOÁN



Báo cáo phân tích kết quả điểm thi lần 2

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ KẾT QUẢ LẦN 2: MÔN NGỮ VĂN 

Tổng số thí sinh (N) 324

Điểm trung bình lần 2 7.18

Trung vị (Median) 7.25

Độ lệch chuẩn (SD) 0.89

Khoảng tứ phân vị (IQR) 1.25

Tỷ lệ yếu/kém (< 5.0) 1.9% (6)

Tỷ lệ giỏi/xuất sắc (>= 8.0) 23.5% (76)



Báo cáo phân tích kết quả điểm thi lần 2

ĐIỂM TRUNG BÌNH LẦN 2 THEO TỪNG LỚP: MÔN NGỮ VĂN 



Báo cáo phân tích kết quả điểm thi lần 2

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ KẾT QUẢ LẦN 2: MÔN VẬT LÍ 

Tổng số thí sinh (N) 140

Điểm trung bình lần 2 6.64

Trung vị (Median) 6.75

Độ lệch chuẩn (SD) 1.63

Khoảng tứ phân vị (IQR) 2.15

Tỷ lệ yếu/kém (< 5.0) 15.7% (22)

Tỷ lệ giỏi/xuất sắc (>= 

8.0)
22.1% (31)



Báo cáo phân tích kết quả điểm thi lần 2

ĐIỂM TRUNG BÌNH LẦN 2 THEO TỪNG LỚP: MÔN VẬT LÍ 



Báo cáo phân tích kết quả điểm thi lần 2

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ KẾT QUẢ LẦN 2: MÔN HÓA HỌC

Tổng số thí sinh (N) 113

Điểm trung bình lần 2 7.53

Trung vị (Median) 7.50

Độ lệch chuẩn (SD) 1.25

Khoảng tứ phân vị (IQR) 1.50

Tỷ lệ yếu/kém (< 5.0) 3.5% (4)

Tỷ lệ giỏi/xuất sắc (>= 

8.0)
39.8% (45)



Báo cáo phân tích kết quả điểm thi lần 2

ĐIỂM TRUNG BÌNH LẦN 2 THEO TỪNG LỚP: MÔN HÓA HỌC



Báo cáo phân tích kết quả điểm thi lần 2

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ KẾT QUẢ LẦN 2: MÔN SINH HỌC

Tổng số thí sinh (N) 38

Điểm trung bình lần 2 5.87

Trung vị (Median) 5.80

Độ lệch chuẩn (SD) 1.01

Khoảng tứ phân vị (IQR) 1.26

Tỷ lệ yếu/kém (< 5.0) 15.8% (6)

Tỷ lệ giỏi/xuất sắc (>= 

8.0)
2.6% (1)



Báo cáo phân tích kết quả điểm thi lần 2

ĐIỂM TRUNG BÌNH LẦN 2 THEO TỪNG LỚP: MÔN SINH HỌC



Báo cáo phân tích kết quả điểm thi lần 2

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ KẾT QUẢ LẦN 2: MÔN LỊCH SỬ

Tổng số thí sinh (N) 112

Điểm trung bình lần 2 5.55

Trung vị (Median) 5.75

Độ lệch chuẩn (SD) 1.20

Khoảng tứ phân vị (IQR) 1.54

Tỷ lệ yếu/kém (< 5.0) 27.7% (31)

Tỷ lệ giỏi/xuất sắc (>= 8.0) 0.9% (1)



Báo cáo phân tích kết quả điểm thi lần 2

ĐIỂM TRUNG BÌNH LẦN 2 THEO TỪNG LỚP: MÔN LỊCH SỬ



Báo cáo phân tích kết quả điểm thi lần 2

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ KẾT QUẢ LẦN 2: MÔN ĐỊA LÍ 

Tổng số thí sinh (N) 36

Điểm trung bình lần 2 6.77

Trung vị (Median) 7.00

Độ lệch chuẩn (SD) 1.51

Khoảng tứ phân vị (IQR) 2.10

Tỷ lệ yếu/kém (< 5.0) 11.1% (4)

Tỷ lệ giỏi/xuất sắc (>= 8.0) 25.0% (9)



Báo cáo phân tích kết quả điểm thi lần 2

ĐIỂM TRUNG BÌNH LẦN 2 THEO TỪNG LỚP: MÔN ĐỊA LÍ



Báo cáo phân tích kết quả điểm thi lần 2

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ KẾT QUẢ LẦN 2: MÔN TIẾNG ANH

Tổng số thí sinh (N) 197

Điểm trung bình lần 2 5.46

Trung vị (Median) 5.25

Độ lệch chuẩn (SD) 1.41

Khoảng tứ phân vị (IQR) 1.75

Tỷ lệ yếu/kém (< 5.0) 33.0% (65)

Tỷ lệ giỏi/xuất sắc (>= 8.0) 6.6% (13)



Báo cáo phân tích kết quả điểm thi lần 2

ĐIỂM TRUNG BÌNH LẦN 2 THEO TỪNG LỚP: MÔN TIẾNG ANH



CÁC MÔN: TIN HỌC, TIẾNG HÀN, TIẾNG NHẬT, TIẾNG TRUNG QUỐC
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CÁC MÔN: TIN HỌC, TIẾNG HÀN, TIẾNG NHẬT, TIẾNG TRUNG QUỐC

Số thí sinh Điểm trung bình



Báo cáo phân tích kết quả điểm thi lần 2

TRẬN TRỌNG CẢM ƠN !


